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TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG 

KHOA: NGOẠI NGỮ 

 

ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN 

Học kỳ 2, năm học 2022 - 2023 

 

Mã học phần: 72ENGL30103 

Tên học phần: Nghe Nói 2 

Mã nhóm lớp học phần: 222_72ENGL30103_01 

Thời gian làm bài (phút/ngày): 30 phút phần nghe, 3-5 phút/SV phần nói 

Hình thức thi: Tự luận và vấn đáp 

SV được tham khảo tài liệu:   Có                                         Không    

Đề thi gồm phần thi nghe và nói. Kính đề nghị khảo thí tạo câu hỏi thi trên trang thi 

cả phần nghe và phần nói. Phần nói để trống và giám khảo chấm thi sẽ nhập điểm thi 

vào sau khi thi xong phần nói. 

 

Cách thức nộp bài (Giảng viên ghi rõ yêu cầu): 

- SV nghe qua loa ngoài, không dùng tai nghe cá nhân, gõ trực tiếp đáp án trên khung trả 

lời của hệ thống thi, được sử dụng giấy nháp ghi chú. 

- SV thi vấn đáp trực tiếp với hai giảng viên, mỗi bạn chuẩn bị và nói trong 03-05 phút về 

chủ đề đã học trong giáo trình 
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I. PHẦN NGHE (5 điểm) 

Câu 1 (2.5 điểm): Listen and fill the gaps (10 câu) 

Mỗi câu đúng được 0.25 điểm 

Sinh viên được nghe 02 lần. Đọc câu hỏi 45 giây trước khi nghe 

You will hear a girl called Laura Beamer talking about being a volunteer at a summer 

school for 7–14 year olds, which is called the Children’s University.  

For questions 1–10, complete the sentences with a word or short phrase.  

You will hear this recording twice 

 

VOLUNTEER AT THE CHILDREN’S UNIVERSITY 

 

The Children’s University was started by a  (1) …………….  five years ago. 

The focus of this year’s Children’s University was the topic of  (2)………..…… 

Laura’s partner was Mark, who works as a  (3) ……………… when he is not 

volunteering. 

Laura’s group of volunteers gave some workshops about how (4) …………….. 

is made. 

Laura says the children had a booklet called a (5) ‘ ………………. ’ which was 

stamped to show their progress. 

Laura and the children went to the graduation ceremony in the (6) …………………. 

hall of the local University. 

Some children received a (7) …………………..  for attending a lot of workshops. 

Laura said the scheme allowed her to develop skills such as (8) …………………… 

Laura will most probably become a (9) ………………….. in the future. 

Laura says she can give people in her audience something called an 

(10) ……………………….  for volunteers. 
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Câu 2 (2.5 điểm): Listening and filling the gaps (10 câu)  

Mỗi câu đúng được 0.25 điểm 

Sinh viên được nghe 02 lần. Đọc câu hỏi 45 giây trước khi nghe. 

 

You’ll hear a radio interview with a plastic surgeon. 

For questions 1–10, complete the sentences with a word or short phrase.  

You will hear this recording twice 

 

DR. NIGUEL BRYAN 

Dr Bryan has over (1) ________________ experience. 

He became interested when he was in residency (2) )_____________  at UCLA. 

Many of the fundamental surgical techniques have (3)________________. 

The general population of women and men considering cosmetic procedures is 

(4)________________. 

He is a specialist in (5)________________. 

On his website he says that cosmetic surgery can help a person with 

(6)________________. 

Serious medical complications rarely if ever occur (7)________________. 

In general, most patients are thrilled, happy and require (8)________________. 

His son’s name is (9)________________. 

Dr Bryan says it is a thrill and privilege to work with his (10) ________________. 

----------------------------------------------------------------------- 

 

II. PHẦN NÓI (5 điểm) 

LƯU Ý: ĐỀ THI NÀY KHÔNG HIỂN THỊ LÊN TRANG THI, GIẢNG VIÊN SẼ 

TRAO ĐỀ CHO SINH VIÊN TRỰC TIẾP TẠI PHÒNG THI  

Thí sinh bắt thăm chủ đề nói và trả lời các câu hỏi liên quan. 

Có 04 chủ đề học thuật: Wildlife, Healthcare, Emotion , History. 

Mỗi câu trả lời trong 01 phút, mỗi sinh viên thi 03 phút. 

Topic 1: Wildlife 

1. What effects do you think humans have on wild animals? 

2. What measures could we take to protect wildlife? 

3. Is it the responsibility of schools to teach children about protecting wildlife? 

Topic 2: Healthcare  

1. How can people improve their health? 
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2. Do you think healthcare should be free? 

3. Why some people continue bad habits that are damaging to their health? 

Topic 3: Emotion 

1. Can you tell me some differences between the ways males and females express their 

emotion? 

2. Do you think the emotional intelligence is important? 

3. In your culture, is it good to show your emotion to other people? 

Topic 4: History 

1. Is learning the history of our country important ? 

2. How is the history subject being educated in your country? 

3. What are some good ways to learn history ?  

----------------------------------------------------------------------------------- 

Ngày biên soạn: 16/02/2023 

Giảng viên biên soạn đề thi: Nguyễn Ngọc Nguyên 

 

Ngày kiểm duyệt: 25/02/2023 

Phó Trưởng Bộ môn kiểm duyệt đề thi: Lê Quang Thảo 

 


